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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 09/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 (Nghị định số 

63/2023/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ (Nghị định số 133/2025/NĐ-CP);  

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII và các 

đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật 

về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tới các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh, khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, 

kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy 

hoạch tần số vô tuyến điện ở Việt Nam, chưa thực hiện việc chứng nhận hợp quy 

và công bố hợp quy. 

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ đề nghị cấp/gia 

hạn/cấp đổi/sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô 

tuyến điện đúng theo quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ. 

c) Thẩm định, tham gia ý kiến về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các 

dự án đầu tư, mua sắm thiết bị phát thanh; định hướng việc đầu tư, mua sắm hệ 

thống truyền thanh cơ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, kịp thời ngăn 

chặn, chấn chỉnh, xử lý can nhiễu và xử lý các hành vi vi phạm. 

đ) Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành công tác phòng ngừa và đấu tranh với 

các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện để hoạt động xâm hại an ninh 

quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-tan-so-vo-tuyen-dien-nam-2009-98673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-sua-doi-Luat-Tan-so-vo-tuyen-dien-2022-513345.aspx


2 

 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Chủ trì tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền việc sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện trong các chương trình huấn luyện, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, 

chương trình khuyến ngư; thực hiện hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân thủ tục 

hành chính về cấp/gia hạn/cấp đổi/sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

b) Thông qua công tác cấp mới, gia hạn “Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” 

hoặc “Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật”, hướng dẫn và yêu cầu chủ phương tiện 

thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký để được cấp phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện (máy bộ đàm HF, thiết bị giám sát hành trình...) trang bị trên 

các phương tiện nghề cá, trừ những thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại Điều 27 Luật Tần số vô 

tuyến điện. 

3. Sở Xây dựng 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến các quy định pháp luật chuyên ngành kết hợp với phổ biến các quy định 

của Nhà nước về tần số vô tuyến điện đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải 

taxi, vận tải du lịch đối với các thiết bị vô tuyến điện thuộc mạng lưu động dùng 

riêng (máy phát sóng vô tuyến điện, bộ đàm lưu động đặt trên xe). 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

thủ tục cấp/gia hạn/cấp đổi/sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết vị vô 

tuyến điện theo quy định tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP, Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP của Chính phủ và theo hướng dẫn chi tiết tại mã QR hướng dẫn 

thực hiện các TTHC lĩnh vực tần số vô tuyến điện kèm theo Chỉ thị này. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện 

khu vực VII, thông qua công tác kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh 

vực văn hóa nghệ thuật, dịch vụ, du lịch (nhà hàng, quán karaoke, khu du lịch, khu 

vui chơi, trung tâm tổ chức sự kiện, rạp chiếu phim, các doanh nghiệp kinh doanh 

hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao, địa điểm di tích, di sản văn hóa, danh lam 

thắng cảnh, trung tâm văn hóa…), kết hợp thực hiện tuyên tuyền, phổ biến pháp 

luật một số nội dung như sau: 

- Hướng dẫn thủ tục cấp/gia hạn/cấp đổi/sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng 

tần số và thiết vị vô tuyến điện đối với các thiết bị vô tuyến điện thuộc mạng thông 

tin vô tuyến điện nội bộ (máy bộ đàm cầm tay) theo quy định tại Nghị định số 

133/2025/NĐ-CP của Chính phủ và theo hướng dẫn chi tiết tại mã QR hướng dẫn 

thực hiện các TTHC lĩnh vực tần số vô tuyến điện kèm theo Chỉ thị này. 

- Sử dụng, quản lý các thiết bị micro không dây phải phù hợp với quy hoạch 

phổ tần số vô tuyến điện ở Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu mua 

sắm, sử dụng thiết bị micro không dây cần đảm bảo các quy định hiện hành; ngoài 
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ra, đối với các thiết bị micro không dây đã mua sắm, cần đảm bảo tránh xảy ra can 

nhiễu có hại cho các thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện đang khai thác hợp 

pháp khác (theo hướng dẫn chi tiết tại mã QR tải Tài liệu tuyên truyền không sản 

xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng micro không dây không đúng quy định kèm 

theo Chỉ thị này) để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu thiết bị theo 

quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP); được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của 

Chính phủ. 

5. Sở Công Thương 

a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh các thiết bị phát sóng vô tuyến điện không có 

nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của các cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các loại thiết bị vô tuyến điện được 

miễn giấy phép (thiết bị micro không dây, điện thoại không dây DECT...) không 

phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, có nguy cơ gây can 

nhiễu tới hệ thống thông tin vô tuyến điện khác. 

b) Phối hợp với Công an tỉnh, Hải quan tỉnh và các sàn thương mại điện tử 

kiểm soát các hành vi mua bán, vận chuyển các loại thiết bị vô tuyến điện được 

miễn giấy phép (thiết bị micro không dây, điện thoại không dây DECT...) không 

phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trên nền tảng trực tuyến. 

Tổ chức tuyên truyền đến các đơn vị sản xuất, nhập khẩu micro không dây phải 

thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy cho micro 

trước khi lưu thông trên thị trường; tổ chức tuyên truyền đến các đơn vị kinh 

doanh, buôn bán micro không dây chỉ kinh doanh micro đã được chứng nhận hợp 

quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên 

địa bàn tỉnh 

a) Tuyên truyền đến các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo, cán bộ công nhân 

viên của trường khi có nhu cầu mua sắm, sử dụng thiết bị vô tuyên điện, thiết bị 

micro không dây/thiết bị trợ giảng cần đảm bảo các quy định hiện hành, ngoài ra, 

đối với các thiết bị đã mua sắm, cần đảm bảo tránh xảy ra can nhiễu có hại cho các 

thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện đang khai thác hợp pháp khác (theo hướng 

dẫn chi tiết tại mã QR tải Tài liệu tuyên truyền không sản xuất, nhập khẩu, kinh 

doanh, sử dụng micro không dây không đúng quy định kèm theo Chỉ thị này) để 

tránh bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu thiết bị theo quy định tại Nghị định 

số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

b) Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh: Tăng cường phối 

hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ 

cho mục đích đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ mới. 
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7. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII 

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục đăng ký để được cấp/gia hạn/cấp đổi/sửa đổi, 

bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; đẩy mạnh việc tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện, đồng thời khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không 

kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy 

hoạch tần số vô tuyến điện ở Việt Nam và chưa thực hiện việc chứng nhận hợp 

quy, công bố hợp quy. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện. 

c) Tăng cường công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện nhằm phát hiện và xử 

lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện, đặc biệt là các trường hợp gây can nhiễu tần số. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triển khai, hướng dẫn, 

vận động các chủ tàu cá thực hiện các thủ tục đề nghị cấp/gia hạn/cấp đổi/sửa đổi, 

bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các máy bộ đàm 

HF, thiết bị giám sát hành trình sử dụng trên các phương tiện nghề cá theo quy 

định tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trừ những thiết bị vô tuyến 

điện được miễn giấy phép. 

b) Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức và cá 

nhân có hành vi vi phạm trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện; các chủ phương 

tiện tàu thuyền sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép (trừ 

những thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện theo quy định tại Điều 27 Luật Tần số vô tuyến điện), nhằm đảm bảo có 

đầy đủ các loại giấy tờ khi hoạt động trong khu vực biên giới biển theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

9. Thanh tra tỉnh 

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý can nhiễu và xử lý các hành vi vi 

phạm. 

b) Thông qua công tác thanh, kiểm tra định kỳ, phối hợp thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện, đồng thời khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không 

kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy 

hoạch tần số vô tuyến điện ở Việt Nam và chưa thực hiện việc chứng nhận hợp 

quy, công bố hợp quy. 
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10. Chi cục Hải quan Khu vực XIII 

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc vận 

chuyển, nhập khẩu vào thị trường trong nước các thiết bị vô tuyến điện không phù 

hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện ở Việt Nam, đặc biệt là các loại thiết bị vô 

tuyến điện được miễn giấy phép (thiết bị micro không dây, điện thoại không dây 

DECT...) không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. 

11. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện 

khu vực VII trong công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh, 

sử dụng và lưu thông những thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định của pháp 

luật, ảnh hưởng đến an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tần số vô tuyến điện 

khu vực VII xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện gây nhiễu có 

hại cho các thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện đang khai thác hợp pháp (trong 

trường hợp cần thiết hoặc khi có đề nghị phối hợp). 

12. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

đến mọi tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý. 

b) Thông qua hệ thống thông tin cơ sở; các tổ công nghệ số cộng đồng; tổ dân 

phố, thôn trên địa bàn phối hợp tuyên truyền đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, 

cơ sở giáo dục và đào tạo khi có nhu cầu mua sắm, sử dụng thiết bị micro không 

dây/ thiết bị trợ giảng (đối với các thầy cô giáo) cần đảm bảo tránh xảy ra can 

nhiễu có hại cho các thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện đang khai thác hợp 

pháp khác (theo hướng dẫn chi tiết tại mã QR tải Tài liệu tuyên truyền không sản 

xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng micro không dây không đúng quy định kèm 

theo Chỉ thị này) để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu thiết bị theo 

quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc thực hiện thủ tục đề 

nghị cấp/gia hạn/cấp đổi/sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện theo quy định. 

13. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - 

Khánh Hòa, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật thuộc lĩnh vực 

tần số vô tuyến điện, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, thủ tục 

hành chính liên quan đến cấp phép sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện (theo mã 

QR đính kèm Chỉ thị này), đặc biệt đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hoặc có 

nhu cầu sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ (Bộ đàm trong nhà hàng, 

khách sạn, khu du lịch, logistics...). 
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14. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Trung tâm Công báo và 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về quản lý tần số và thiết bị vô 

tuyến điện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm 

túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị 

thông báo kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- Cục Tần số vô tuyến điện, BKHCN; 

- Báo và PTTH Khánh Hòa; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, NN&MT, XD, VHTTDL, CT, GD&ĐT; 

- Công an tỉnh; 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường và đặc khu;  

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII; 

- Các Hội, Hiệp hội: Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa,  

Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Tin học tỉnh Khánh Hòa; 

- Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- VPUB: LĐ, KGVX;                                     

- Lưu: VT, TP, NNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

 

 
Mã QR hướng dẫn thực hiện các TTHC  

lĩnh vực tần số vô tuyến điện 

 
Mã QR tài liệu tuyên truyền không sản xuất, 

nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng micro 

không dây không đúng quy định 
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